
- KHÔNG SỬ DỤNG Giấy xác nhận sinh viên do phòng CTSV cấp

STT MSSV LỚP PHÒNG THI GIỜ THI NGÀY THI

1 13336002 Thiên Minh An DH13CS 23 6g45 15/4/2018

2 15149229  Mai Ngọc Anh DH15QMNT 23 6g45 15/4/2018

3 14112548 Nguyễn Quốc Bảo DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

4 15149231  Trần Quốc Bảo DH15QMNT 23 6g45 15/4/2018

5 14124551 Hồ Công Bình DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018

6 14113304 Hồ Đình Cảnh DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018

7 14112550 Trần Thị Kim Cúc DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

8 14112553 Phan Đình Danh DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

9 14113430 Trần Nguyễn Đạt DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018

10 15122285 Phùng Thị Diễm DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

11 15122286 Nguyễn Thị Cẩm Diệu DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

12 14112556 Lê Dương Nghi Dung DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

13 15112264 Trần Thị Hạnh Dung DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

14 14124555 Lê Thị Thùy Dung DH14QLNT 23 6g45 15/4/2018

15 15112263 Nguyễn Thị Dung DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

16 15125438  Lâm Thị Thùy Duyên DH15BQNT 22 6g45 15/4/2018

17 14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018

18 14112561 Nguyễn Văn Hải DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

19 14112562 Trần Thế Hải DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

20 13149805  Đàng Đức Hoàng Hảo DH13QMNT 23 6g45 15/4/2018

21 15112271 Nguyễn Thị Hoài DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

22 14122468 Phạm Thị Hoàng DH14QTNT 23 6g45 15/4/2018

23 15125440  Nguyễn Thị Thúy Hồng DH15BQNT 22 6g45 15/4/2018

24 14112573 Nguyễn Duy Hưng DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

25 14112574 Trịnh Công Hưng DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

26 15112423 Phan Trọng Hữu DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

27 13149922  Từ Đức Huy DH13QMNT 23 6g45 15/4/2018

28 14125575  Nguyễn Ngọc Huy DH14BQNT 23 6g45 15/4/2018

29 15116209  Đàng Sĩ  Huynh DH15NTNT 23 6g45 15/4/2018

30 14149366  Trần Anh Khoa DH14QMNT 22 6g45 15/4/2018

31 14122473 Lê Huyền Yến Khoa DH14QTNT 23 6g45 15/4/2018

32 14124570 Trương Quang Kim DH14QLNT 23 6g45 15/4/2018

33 15112429 Nguyễn Thanh Liêm DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

34 14112581 Lê Thị Nhật Linh DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

35 14112585 Phạm Thị Linh DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

36 15122289  Nguyễn Lâm Mỹ Lộc DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

37 14112588 Nguyễn Hải Long DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

- Sinh viên theo dõi lịch thi, phòng thi để dự thi đúng giờ

- Khi dự thi, mang theo thẻ sinh viên.

- Sinh viên sử dụng bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài thi
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Sinh viên lưu ý:
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38 14112589 Nguyễn An Luân DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

39 15116210  Huỳnh Nhật Minh DH15NTNT 22 6g45 15/4/2018

40 14112593 Đỗ Thị Thúy Nga DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

41 15122290  Lê Huỳnh Như Ngân DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

42 13149968  Phạm Văn Nghĩa DH13QMNT 23 6g45 15/4/2018

43 15116224  Nguyễn Thị Bích Ngọc DH15NTNT 23 6g45 15/4/2018

44 14124466  Trần Khánh Nguyên DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018

45 15112443 Lê Anh Nguyên DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

46 14124467  Võ Đình Nhân DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018

47 15122292  Võ Ai Nhi DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

48 15116227  Nguyễn Hữu  Nhiệm DH15NTNT 22 6g45 15/4/2018

49 14112599 Trần Đại Nhơn DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

50 14112601 Võ Thị Kiều Oanh DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

51 14112602 Nguyễn Thành Phát DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

52 14113450 Trần Vĩnh Phát DH14NHNT 23 6g45 15/4/2018

53 14113451 Trần Văn Phong DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018

54 14112604 Phạm Hữu Phú DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

55 14113452 Nguyễn Đắc Phú DH14NHNT 23 6g45 15/4/2018

56 14113454 Bùi Văn Phụng DH14NHNT 23 6g45 15/4/2018

57 14113456 Nguyễn Thiện Phước DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018

58 14113455 Nguyễn Thị Thùy Phương DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018

59 14124584 Huỳnh Thị Ngọc Quyên DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018

60 15112283 Nguyễn Thị Bích Quyền DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

61 15112284 Vũ Văn Quyền DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

62 13149938  Lê Thị Như Quỳnh DH13QMNT 23 6g45 15/4/2018

63 14149398  Nguyễn Thị Sang DH14QMNT 23 6g45 15/4/2018

64 14112613 Nguyễn Hùng Sơn DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

65 14112616 Lê Đình Tâm DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

66 14149407  Nguyễn Thị Thanh Thái DH14QMNT 23 6g45 15/4/2018

67 14112621 Văn Xuân Thẩm DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

68 14112619 Nguyễn Thu Thanh DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

69 14112423 Nguyễn Thị Kim Thoa DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

70 14124589 Lê Thị Hồng Thỏa DH14QLNT 23 6g45 15/4/2018

71 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 23 6g45 15/4/2018

72 14122501 Võ Thị Thanh Thư DH14QTNT 23 6g45 15/4/2018

73 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT 23 6g45 15/4/2018

74 13123288  Nguyễn Thị Mỹ Thương DH13KENT 23 6g45 15/4/2018

75 14125709  Nguyễn Thị Thuyền DH14BQNT 22 6g45 15/4/2018

76 15122295  Nguyễn Thị Thảo Tiên DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

77 15112376 Lê Quốc Tỉnh DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

78 14125715  Trần Thị Ngọc Trâm DH14BQNT 23 6g45 15/4/2018

79 14113309  Lê Thị Bích Trâm DH14NHNT 23 6g45 15/4/2018

80 14112626 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

81 15112469 Lại Thị Minh Trang DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

82 14113482 Nguyễn Thanh Trí DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018

83 14112629 Ngô Thị Diễm Trinh DH14TYNT 22 6g45 15/4/2018

84 15116233  Trần Thị Tuyết Trinh DH15NTNT 23 6g45 15/4/2018

85 14149425  Nguyễn Minh  Trọng DH14QMNT 22 6g45 15/4/2018

86 15116215  Đinh Văn Thanh Trọng DH15NTNT 23 6g45 15/4/2018

87 14149265  Thái Thị Thủy Trúc DH14QMNT 23 6g45 15/4/2018

88 14124601 Đặng Văn Ngọc Trung DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018
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89 14113313  Nguyễn Cẩm Tú DH14NHNT 23 6g45 15/4/2018

90 14112637 Nguyễn Văn Tự DH14TYNT 23 6g45 15/4/2018

91 12430033 Trương Văn Tường LT12DTNT 23 6g45 15/4/2018

92 15112299 Cao Thị Ánh Tuyết DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

93 15112300 Hồ Anh Ty DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

94 14124604 Phan Thị Thanh Vi DH14QLNT 22 6g45 15/4/2018

95 15112301 Phạm Quốc Việt DH15TYNT 23 6g45 15/4/2018

96 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT 22 6g45 15/4/2018

97 14113470  Nguyễn Vương DH14NHNT 23 6g45 15/4/2018

98 14125723  Nguyễn Huỳnh Như Ý DH14BQNT 22 6g45 15/4/2018

99 15122299  Nguyễn Hoàng Yến DH15QTNT 22 6g45 15/4/2018

100 14113473  Phan Thị Mỹ Yến DH14NHNT 22 6g45 15/4/2018
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